
DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG 

KỲ NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 19.094.445 3.784.039 4.764.132 25% 126%

I Chi đầu tư phát triển 8.565.693 1.805.317 2.756.655 32% 153%

III Chi thường xuyên 10.015.088 1.978.521 2.006.946 20% 101%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.954.889 840.753 872.371 22% 104%

2 Chi khoa học và công nghệ 28.546 5.374 8.269 29% 154%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.053.724 214.140 231.315 22% 108%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 100.963 14.215 19.285 19% 136%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 52.060 7.822 9.913 19% 127%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 58.387 13.002 13.814 24% 106%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 258.062 30.486 27.233 11% 89%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.388.576 184.724 183.805 13% 100%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, 

đảng, đoàn thể
1.691.408 349.559 365.355 22% 105%

10 Chi bảo đảm xã hội 1.121.231 261.012 227.258 20% 87%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
1.700 201           530 31% 264%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

V Dự phòng ngân sách 330.171

VI Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 63.002

VII Chi chương trình mục tiêu quốc gia 117.281

B BỘI THU NSĐP 14.400 385 2.148 15% 558%

1 Kế hoạch vốn vay 10.300

2 Trả nợ vay 24.700 385           2.148 9% 558%
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